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PHẦN III: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 

Tổng số tín của chương trình đào tạo (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 

phòng-an ninh, Kĩ năng bổ trợ):                                    150 tín chỉ 

 Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an 

ninh, Kĩ năng bổ trợ):                                                  32 tín chỉ   

 Khối kiến thức theo lĩnh vực:                             10 tín chỉ 

 Khối kiến thức theo khối ngành                          16 tín chỉ 

o Bắt buộc: 14 tín chỉ 

o Tự chọn:   2 tín chỉ/6 tín chỉ 

 Khối kiến thức theo nhóm ngành:                       20 tín chỉ  

o Bắt buộc: 14 tín chỉ 

o Tự chọn: 6 tín chỉ/12 tín chỉ    

 Khối kiến thức ngành:                                        72 tín chỉ  

o Bắt buộc: 35 tín chỉ 

o Tự chọn: 18 tín chỉ/60 tín chỉ 

o Thực tập thực tế và niên luận: 12 tín chỉ 

o Khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ 

2. Khung chương trình đào tạo 

Trong số 108 tín chỉ thuộc kiến thức khối ngành, nhóm ngành và ngành, có 26 tín 

chỉ bắt buộc học bằng tiếng Anh (chưa tính Khoá luận tốt nghiệp), chiếm 24%. 

STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
Học phần 

tiên quyết Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

I   
Khối kiến thức chung 

32 
   

  
(Không tính các học phần 10-12) 

1 PHI1004 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 1 

Fundamental Principles of 

Marxism-Leninism 1 

2 24 6 0  
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STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
Học phần 

tiên quyết Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

2 PHI1005 

Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lê nin 2 

Fundamental Principles of 

Marxism-Leninism 2 

3 36 9 0 PHI1004 

3 POL1001 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Ho Chi Minh Ideology 
2 20 10 0 PHI1005 

4 HIS1002 

Đường lối cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam 

The Revolutionary Line of the 

Communist Party Vietnam 

3 42 3 0 POL1001 

5 INT1004 
Tin học cơ sở 2 

Introduction to Informatics 2 
3 17 28 0  

6 FLF2101 
Tiếng Anh cơ sở 1 

General English 1 
4  16 40 4  

7 FLF2102 
Tiếng Anh cơ sở 2 

General English 2 
5 20 50 5 FLF2101 

8 FLF2103 
Tiếng Anh cơ sở 3 

General English 3 
5  20 50 5 FLF2102 

9 FLF2104 
Tiếng Anh cơ sở 4 

General English 4 
5 20 50 5 FLF2103 

10   
Giáo dục thể chất  

Physical Education  
4 

   
  

11   
Giáo dục quốc phòng - an ninh 

National Defense Education 
8 

   
  

12 BSA2030  
Kỹ năng bổ trợ 

Soft Skills 
3 

   
  

II   Khối kiến thức theo lĩnh vực 10      

13 MAT1092 
Toán cao cấp  

Advanced Mathematics 
4 42 18 0   

14 MAT1101 
Xác suất thống kê  

Probability and Statistics 
3 27 18 0 MAT1092 

15 MAT1005 
Toán kinh tế  

Mathematics for Economists 
3 27 18 0 BSA1053 
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STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
Học phần 

tiên quyết Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

III   Khối kiến thức theo khối ngành 16      

III.1   Các học phần bắt buộc 14      

16 THL1057 

Nhà nước và pháp luật đại cương  

Introduction to Government and 

Law 

2 23 5 2   

17 INE1050 
Kinh tế vi mô  

Microeconomics  
3 30 15 0  

18 INE1051 
Kinh tế vĩ mô  

Macroeconomics 
3 30 15 0 INE1050 

19 BSA1053 
Nguyên lý thống kê kinh tế  

Principles of economic Statistics 
3 30 15 0 MAT1101 

20 INE1052 
Kinh tế lượng 

Econometrics 
3 25 16 4 

INT1004 

INE1051 

BSA1053 

III.2   Các học phần tự chọn 2/6      

21 HIS1055 
Lịch sử văn minh thế giới 

World Civilization History 
2 22 7 1   

22 SOC1050 
Xã hội học đại cương  

Introductory Sociology 
2 15 12 3   

23 PHI1051 
Lôgíc học 

Logics 
2 20 6 4   

IV   Khối kiến thức theo nhóm ngành 20      

IV.1   Các học phần bắt buộc 14      

24 BSL2050 
Luật kinh tế  

Business Law 
2 15 13 2 THL1057 

25 INE1016 
Phương pháp nghiên cứu kinh tế 

Economic Research Methodology 
3 30 15 0 INE1051 

26 FIB2001 
Kinh tế tiền tệ - ngân hàng* 

Monetary and Banking Economics 
3 30 15 0 INE1051 

27 BSA2001 
Nguyên lý kế toán* 

Principles of Accounting 
3 27 18 0   
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STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
Học phần 

tiên quyết Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

28 BSA2002 
Nguyên lý Marketing  

Principles of Marketing 
3 21 23 1   

IV.2   Các học phần tự chọn 6/12      

29 BSA4010 

Văn hóa và đạo đức kinh doanh 

Corporate Responsibility and 

Business Ethics 

3 35 10 0   

30 INE2020 
Kinh tế quốc tế  

International Economics 
3 32 13 0 INE1051 

31 INE2003 
Kinh tế phát triển 

Development Economics 
3 29 16 0 INE1051 

32 BSA2004 

Quản trị học 

Principles of Business 

Administration 

3 35 10 0  

V   Khối kiến thức ngành 72      

V.1   Các học phần bắt buộc 35      

33 FIB2003 

Các thị trường và định chế tài 

chính 

Financial Markets and Institutions 

3 20 25 0 INE1051  

34 BSA2033 
Phân tích tài chính 

Financial Analysis  
3 24 21 0 BSA2018 

35 FIB3004 
Quản lý đầu tư 

Porfolio Investment  
3 30 15 0 BSA2018 

36 BSA2018 
Tài chính doanh nghiệp   

Corporate Finance 
3 25 20 0 BSA2001 

37 INE3003 
Tài chính quốc tế  

International Finance 
3 27 15 3 INE 1051 

38 FIB2004 
Tài chính công 

Public Finance 
3 30 15 0 INE 1051 

39 BSA3130 
 Thẩm định tài chính dự án  

Financial Appraisal for Projects 
3 30 15 0 BSA2018 

40            FIB3062 
Quản lý ngân hàng điện tử*** 

E-banking Management  
2 20 10 0 FIB2001 
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STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
Học phần 

tiên quyết Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

41 FIB2005 
Quản trị ngân hàng thương mại  

Commercial Bank Management 
3 30 15 0 

 

FIB2001 

42 FIB3024 
Tín dụng ngân hàng  

Bank Credit 
3 30 15 0 FIB 2001 

43 FIB2035 
Ngân hàng quốc tế 

International Banks 
3 30 15 0 FIB2001 

44 FIB3113 

Ngân hàng Trung ương và Chính 

sách tiền tệ 

Central Bank and Monetary Policy 

3 30 15 0 FIB2001 

V.2   Các học phần tự chọn 18/60      

45 FIB3061 
Tài chính vi mô*** 

Microfinance 
3 35 10 0 FIB2001 

46 FIB2012 

Pháp luật tài chính ngân hàng 

Legal Documents and Laws in 

Finance and Banking 

3 30 15 0 
THL1057 

 

47 FIB 3037 
Kế toán ngân hàng thương mại 

Accounting in Banks 
3 30 15 0 BSA2001 

48 FIB3112 
Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư 

Investment Banking 
3 30 15 0 FIB2005 

49 FIB3012 

Quản lý, kinh doanh vốn và ngoại tệ 

*** 

Treasury Management  

3 30 15 0 FIB2005 

50 BSA3029 
Marketing ngân hàng  

Marketing in Banks 
3 20 25 0 BSA2002 

51 FIB3114 
Tài chính cá nhân căn bản 

Basic Personal Finance 
3 30 15 0 FIB2001 

52 BSA3030 

Tài chính doanh nghiệp chuyên 

sâu 

Specialized Corporate Finance 

3 30 15 0 BSA2018 

53 FIB3049 

Phương pháp định lượng ứng dụng 

trong tài chính 

Applied Quantitative Methods in 

Finance 

3 25 20 0 BSA2018 
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STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
Học phần 

tiên quyết Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

54 FIB3010 
Định giá doanh nghiệp  

Corporate Valuation 
3 30 15 0 BSA2018 

55 FIB2036 
Quản trị rủi ro  

Risk Management 
3 30 15 0 BSA 2018 

56 INE3106 
Thanh toán quốc tế 

International Payment 
3 30 15 0 INE1051 

57 INE3066 
Quản trị tài chính quốc tế 

International Finance Management  
3 30 15 0 INE1051 

58 FIB2038 

Tài chính trong mua bán và sáp 

nhập doanh nghiệp 

The Finance of Buyouts and 

Acquisitions 

3 30 15 0 BSA2018 

59 FIB2015 
Thuế  

Tax 
3 30 15 0 INE1050 

60 BSA3009 
Kiểm toán căn bản 

Basic Auditing 
3 30 15 0 BSA2001 

61 BSA2019 
Kế toán tài chính 

Financial Accounting 
3 30 10 5 BSA2001 

62 BSA2006 
Quản trị nguồn nhân lực 

Human Resources Management 
3 27 15 3  

63 BSA3007 
Kế toán quản trị  

Managerial Accounting 
3 30 15 0 BSA2001 

64 FIB3063 
Quản trị dòng tiền*** 

Cash Management  
3 30 10 5 BSA2018 

V.3   Thực tập thực tế và niên luận 12      

65 FIB4054 
Kiến tập***   

Pre-Internship  
2 0 30 0  

66 

 

FIB4052 

 

Thực tập thực tế 1 ** 

Internship 1 
3 0 45 0 FIB4054 

67 FIB4053 
Thực tập thực tế 2** 

Internship 2 
3 0 45 0 FIB4052 
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STT 
Mã học 

phần 
Học phần 

Số 

TC 

Số giờ tín chỉ 
Học phần 

tiên quyết Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Tự 

học 

68 INE4050 
Niên luận** 

Essay 
4 0 60 0   

V.4  Khóa luận tốt nghiệp 7     

69 FIB4051 
Khóa luận tốt nghiệp** 

Thesis 
7 0 105 0   

   Cộng 150      

 

Ghi chú: Học phần Tiếng Anh là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình 

chung tích lũy. 

(*): Học phần có cùng tên học phần, cùng số tín chỉ nhưng nội dung và chuẩn đầu 

ra nâng cao so với chương trình đào tạo chuẩn; 

(**): Học phần có cùng tên học phần nhưng tăng số tín chỉ, nội dung và chuẩn 

đầu ra nâng cao so với chương trình đào tạo chuẩn; 

(***): Học phần mới nhằm đạt chuẩn đầu ra cao hơn của CTĐT; 

Các học phần được in đậm, nghiêng: Học phần giảng dạy bằng tiếng Anh. 

 Khuyến khích sinh viên thực hiện khóa luận bằng tiếng Anh. 
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